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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Qua 

khói lửa chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng, các thế hệ cán bộ, chiến 

sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống quý báu - 

truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đó là: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, 

sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 

nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 

đánh thắng. Truyền thống vẻ vang ấy đã và đang được lớp cán bộ, chiến sĩ Quân 

đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ giữ gìn, bảo vệ và phát huy lên những tầm 

cao mới. 

Lịch sử - Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại một kho tàng 

kinh nghiệm vô giá, những bài học sâu sắc cho muôn đời. Trong công cuộc đổi 

mới, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần vận 

dụng sáng tạo những bài học lịch sử, phát huy truyền thống hào hùng của Quân 

đội nhân dân Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của 

Quân đội và Nhân dân ta, qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao 

lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự 

cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Thư viện Lâm Đồng biên soạn thư mục 

giới thiệu sách chuyên đề “KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN 

ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2024)”. 

 Các tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Việt 

tên tác giả và tên tài liệu. Trong quá trình biên soạn thư mục không tránh khỏi 

những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các thư 

mục sau được hoàn chỉnh hơn. 

Thư viện Lâm Đồng  
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1.  Bộ đội cụ Hồ - Bộ đội của dân / Phùng Văn Khai, Vũ Thế Bôn, Nguyễn Hồng 

Sáng.... - H. : Dân trí, 2017. - 174tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.922840803 / B450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038896 

                           Kho Mượn: MV.057113-057114 

                           Kho lưu động: LD.020673-020674 

2. Bùi Thị Biên Linh. Lính miền Đông : Tiểu thuyết / Bùi Thị Biên Linh. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 192tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / L312M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050000 

                           Kho Mượn: MV.077924-077925 

                           Kho lưu động: LD.034311-034312 

3. Câu chuyện ngày chiến thắng trở về / Thiên Trà, Hoa Nguyễn, Phương 

Ngân.... - H. : Dân trí, 2021. - 303tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện hào hùng, thú vị về những chiến công của 

cán bộ, chiến sỹ quân đội Việt Nam và các lực lượng vũ trang nhân dân trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bảo vệ tổ quốc. 

     Phân loại: 959.704 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046009 

                           Kho Mượn: MV.069361-069362 

                           Kho lưu động: LD.030880-030881 

4.  Câu chuyện về người lính xe tăng / Xuân Phong, Thu Nhuần, Hoàng Hà.... - 

H. : Hồng Đức, 2021. - 290tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện rất thú vị và cảm động về người lính xe tăng, 

về những chiến công của các cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị trong Binh chủng Tăng 

- Thiết giáp 

     Phân loại: 358.1809597 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045955 

                           Kho Mượn: MV.069221-069222 

                           Kho lưu động: LD.030790-030791 

5.  Chân dung vị tướng Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn. - H. : Quân đội nhân dân, 

2012. - 217tr. : hình ảnh ; 21cm 
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     Tóm tắt: Cuốn sách đã khắc họa những nét cơ bản chân dung Thiếu tướng Anh 

hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn: Là thanh niên giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ cách 

mạng và tham gia quân đội. 

     Phân loại: 959.7043 / CH121D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029846 

                           Kho Mượn: MV.040100-040101 

                           Kho lưu động: LD.008573-008574 

6. Châu La Việt. Người mẹ và cánh rừng : Tiểu thuyết / Châu La Việt. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 196tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.922334 / NG558M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050016 

                           Kho Mượn: MV.077987-077988 

                           Kho lưu động: LD.034301-034302 

7.  Chuyện huyền thoại về bộ đội đặc công / Quốc Tuấn, Hoàng Thành, Hồ Sĩ 

Thành.... - H. : Hồng Đức, 2021. - 295tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện rất thú vị, cảm động về bộ đội đặc công, 

về những chiến công của các cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị Binh chủng Đặc công, 

những hy sinh xương máu của họ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc 

     Phân loại: 356.16709597 / CH527H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045954 

                           Kho Mượn: MV.069219-069220 

                           Kho lưu động: LD.030788-030789 

8.  Cuộc đời và sự nghiệp đại tướng Võ Nguyên Giáp / Đình Quyền tuyển chọn 

và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 391tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghi 

lại trong đời thường giản dị, trong những chuyến về thăm lại chiến trường xưa, 

thăm quê hương Quảng Bình, những lần gặp gỡ đồng chí, đồng nghiệp... 

     Phân loại: 959.704 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002352 

9. Currey, Cecil B.. Chiến thắng bằng mọi giá : Thiên tài quân sự Việt Nam: Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp / Cecil B. Currey ; Nguyễn Văn Sự dịch. - H. : Thế giới; 

Công ty Sách Thái Hà, 2013. - 454tr. : ảnh ; 24cm 

     Dịch từ bản tiếng Pháp: Vo Nguyen Giap: La Victoire a Tout Prix 
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     Tóm tắt: Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đại tướng 

Võ Nguyên Giáp từ thuở thiếu thời đến khi tham gia cách mạng và sau này trở 

thành vị Tổng tư lệnh quân đội 

     Phân loại: 959.704092 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007180 

                           Kho Mượn: MV.040143 

10. Diệu Ân. Lẽ sống / Diệu Ân. - H. : Lao động; Trung tâm vinh danh Việt, 2009. 

- 295tr. : bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách nói về Thượng tướng Phan Trung Kiên một trong những 

tấm gương sáng của đất thép Củ Chi và những thành tích, hoạt động của ông trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ 

     Phân loại: 959.7043 / L200S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021896 

                          Kho Mượn: MV.040941-040942 

11. Đại tướng Lê Trọng Tấn người của những chiến trường nóng bỏng / Võ 

Nguyên Giáp, Kiều Mai Sơn, Lã Thái Hoà.... - H. : Văn học, 2014. - 455tr. : ảnh 

; 21cm 

     Đầu bìa sách ghi: Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Trọng Tấn; 

một số công trình nghiên cứu, bài viết của Đại tướng về chiến cuộc Đông - Xuân 

1953-1954 và cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Đại tướng Lê Trọng Tấn 

trong hồi ức của bạn bè, đồng chí, đồng đội 

     Phân loại: 355.0092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031905 

                           Kho Mượn: MV.021328-021329 

12. Đại tướng Lê Trọng Tấn Nhà quân sự tài giỏi, đức độ : Hồi ức trong lòng 

đồng đội / Võ Nguyên Giáp, Kiều Mai Sơn, Nguyễn Văn Trân.... - H. : Quân đội 

nhân dân, 2010. - 239tr : ảnh ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về sự nghiệp của đại tướng Lê Trọng Tấn, Nhà quân sự tài 

giỏi, đức độ 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025824 

                          Kho Mượn: MV.021330-021331 

                          Kho lưu động: LD.008583-008584 

13. Đại tướng Lê Trọng Tấn sự nghiệp và cuộc đời / Võ Nguyên Giáp, Đỗ Bá 

Tỵ, Phùng Khắc Đăng.... - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 700tr. ; 22cm 
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     Tóm tắt: Thông qua những bài viết của Đại tướng, cũng như các bài viết của 

các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, của những người cán 

bộ, chiến sĩ từng làm việc và chiến đấu với đồng chí... khắc họa nên chân dung, 

con người, cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Lê Trọng Tấn. 

     Phân loại: 355.0092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033314 

                           Kho Mượn: MV.042531-042532 

                           Kho lưu động: LD.000028, LD.010782 

14. Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2004. - 285tr. ; 21cm 

     Phân loại: 959.704 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017071 

                           Kho Mượn: MV.010135 

                           Kho lưu động: LD.016240 

15. Đại tướng Lê Trọng Tấn với Đại thắng mùa xuân 1975. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2005. - 220tr. ; 21cm 

     Phân loại: V24, 355.03, 9(V)244 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017576 

                           Kho Mượn: MV.013841 

16. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh danh tướng thời đại Hồ Chí Minh / Đỗ 

Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh.... - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 503tr. ; 

21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp bài viết của nhiều tác giả về chân dung Đại tướng Nguyễn 

Chí Thanh: người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chính trị quân 

sự lỗi lạc, vị tướng có tầm nhìn xuyên thế kỷ về nông nghiệp, nông dân và nông 

thôn... 

     Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031579 

                           Kho Mượn: MV.040220-040221 

                           Kho lưu động: LD.008510-008511 

17. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người cộng sản kiên trung mẫu mực nhà 

lãnh đạo tài năng / Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Võ Nguyên Giáp.... - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2013. - 831tr. : 47tr. ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm 100 bài viết được chọn lọc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, quân đội qua các thời kỳ, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học 

trong và ngoài quân đội phân tích, đánh giá về phẩm chất, tài năng và những cống 

hiến của đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam. 



 

7 
 

     Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007574 

18. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh / Lê Hải Triều, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu.... - H. : Quân đội nhân dân, 2007. 

- 417tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, những 

đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Dân tộc và Quân đội ta của 

đồng chí Nguyễn Chí Thanh. 

     Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033111 

                          Kho Mượn: MV.040222-040223 

                          Kho lưu động: LD.008512 

19. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà chính trị quân sự lỗi lạc. - In lần thứ 2. 

- H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 343tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu, hồi ức của các đồng chí lão thành 

cách mạng, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mặt trận, quân đội, lãnh đạo tỉnh Thừa 

Thiên Huế... viết về cuộc đời và sự nghiệp cùng những đóng góp của Đại tướng 

Nguyễn Chí Thanh. 

     Phân loại: 355(V)(092),V24 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017498 

                          Kho Mượn: MV.003258 

20. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà lãnh đạo lỗi lạc một danh tướng thời 

đại Hồ Chí Minh : Hồi ký / Nguyễn Minh Triết, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu.... - H. 

: Chính trị Quốc gia, 2007. - 631tr. ; 22cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài viết của tác giả là những nhà lãnh đạo 

Đẳng và Nhà nước, những người đã từng công tác và làm việc với Đại tướng. 

Ngoài ra, cũng có một số bài viết của tác giả là nhà nghiên cứu, lý luận trong nước 

và cả của người thân qua tìm hiểu những tài liệu đã ghi lại những cảm xúc về công 

trạng của một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh. Nội dung bài viết khắc sâu tình 

đồng đội, đồng chí, nêu bật những tình cảm trân tọng, quý mến và rất đỗi khâm 

phục, tiếc thương Đại tướng. 

     Phân loại: 895.922803 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033049 

                          Kho Mượn: MV.038447 

21. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà lãnh đạo mẫu mực, tài năng / Lê Hải 

Triều, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp.... - H. : Văn học, 2014. - 535tr. : ảnh ; 21cm 

     Đầu bìa sách ghi: Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam 
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     Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn 

lao của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 

dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam 

     Phân loại: 355.0092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031906 

                           Kho Mượn: MV.021333-021334 

22. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn đương đại / Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trương Văn Hiệp, Vũ Quang Hiển.... - H. : Thanh niên, 2018. - 415tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết góp phần làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp 

và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội. 

     Phân loại: 355.0092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039919 

                           Kho Mượn: MV.058957-058958 

23. Đại tướng Võ Nguyên Giáp = General Vo Nguyen Giap. - H. : Thông tấn, 

2023. - 216tr. : ảnh ; 26cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho các bạn đọc những hình ảnh sinh động, 

những chú giải chi tiết tái hiện về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng gắn với 

những biến thiên của lịch sử, với cuộc chiến đấu và chiến thắng của Quân đội 

nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX - những chiến thắng ghi đậm dấu ấn cá nhân 

của một con người vĩ đại đã được lịch sử gọi tên: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

      Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014464 

24. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất 

chúng nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị 

Quốc gia sự thật, 2021. - 1039tr. ; 24cm 

     Tóm tắt:  Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: những vấn đề chung, gồm tham luận 

của các đồng chí lãnh đạo, các vị bộ trưởng, các tướng lĩnh lãnh đạo, chỉ huy quân 

đội.... Phần 2: Tài năng quân sự xuất chúng, cống hiến đặc biệt xuất sắc cho cách 

mạng Việt Nam. Phần 3: Sáng ngời tấm gương đạo đức cách mạng. 

     Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013226 

25. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những dấu ấn thời gian / S.t., b.s.: Nguyễn 

Trung Kiên, Thuỳ Linh, Việt Trinh, Nguyễn Hòa. - H. : Văn hóa dân tộc, 2015. - 

391tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói chuyện, bài phỏng vấn và những chuyện 

kể về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó ôn lại những dấu 

ấn về cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng 
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     Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010718 

26. Đạo đức "Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / B.s.: 

Nguyễn Văn Bạo (ch.b.), Lê Đại Nghĩa, Nguyễn Mạnh Hưởng.... - H. : Quân đội 

nhân dân, 2020. - 262tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 258-261 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về đạo đức "Bộ đội cụ Hồ", thực 

trạng đạo đức và nguyên nhân, những yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp xây 

dựng " Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình mới. 

     Phân loại: 355.109597 / Đ108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045326 

                          Kho Mượn: MV.068181-068182 

                          Kho lưu động: LD.030243-030244 

27. Đặng Duy Lưu. Hạ cháy / Đặng Duy Lưu. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 

224tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / H100C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049375 

                           Kho Mượn: MV.076918-076919 

28. Đặng Vũ Hiệp. Bộ đội cụ Hồ một hình ảnh đẹp con người Việt Nam trong 

thời đại mới / Đặng Vũ Hiệp. - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 185tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Khẳng định bản chất tốt đẹp của một quân đội cách mạng dưới sự 

lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Một quân đội của dân, do dân 

và vì dân. 

     Phân loại: 355.009597 / B450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.008804 

                           Kho Mượn: MV.003261 

                           Kho lưu động: LD.017125 

29. Đậu Thanh Sơn. Sư đoàn trong tôi : Hồi ức / Đậu Thanh Sơn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 496tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 493-494 

     Tóm tắt: "Sư đoàn trong tôi" là cuốn sách của tác giả Đậu Thanh Sơn. Ông 

nguyên là chiến sỹ của Sư đoàn 341, một sư đoàn đã được Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp dành cho những lời khen tặng như sau: "…Là một sư đoàn trẻ nhất của quân 

đội ta, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, đã khẩn trương bước vào 

làm quân quản và sư đoàn lại hoàn thành tốt, được nhân dân tin yêu, mến phục, 

nhất là về kỷ luật. Các đồng chí vào thành vững như thành, làm mẫu mực về xây 

dựng quân đội chính quy trong các lực lượng vũ trang ta ở miền Nam, cái này rất 
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đặc biệt. Tôi biểu dương chung thành tích của các đồng chí đặc biệt biểu dương 

thành tích đó…” 

     Phân loại: 895.9228403 / S550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047603 

30.  Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời 

đại Hồ Chí Minh / Phạm Thế Duyệt, Vũ Oanh, Đoàn Duy Thành.... - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2021. - 795tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

     Tóm tắt: Giới thiệu hồi ký của đồng chí Lê Thanh Nghị, những bài viết phản 

ánh cuộc đời hoạt động cách mạng, ý chí, niềm tin và phẩm chất của một người 

cộng sản kiên cường của đồng chí Lê Thanh Nghị và những kỉ niệm của đồng chí 

trong lòng quê hương, gia đình, bạn bè và cán bộ giúp việc. 

     Phân loại: 959.7041092 / Đ455C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013415 

31. Đồng Sĩ Nguyên. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với cả cuộc đời / Đồng Sĩ 

Nguyên; Nguyễn Duy Tường thực hiện. - H. : Văn học, 2013. - 524tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Viết về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên.  

Những công lao to lớn của Trung tướng trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 

1945, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 

cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

     Phân loại: 355.0092 / TR513T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033234 

                          Kho Mượn: MV.042375-042376 

                          Kho lưu động: LD.007202-007203 

32. Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp / 

Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 200tr. : ảnh ; 19cm. - (Tủ 

sách Biển, đảo Việt Nam) 

     Tóm tắt: Giới thiệu về tài thao lược của Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên 

Giáp, đặc biệt là tài năng hoạch định, lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những nhận thức 

sâu sắc hơn về những đóng góp của Đại tướng đối với việc xây dựng và phát triển 

đường lối chiến tranh rất độc đáo của nước ta, những giá trị và bài học đối với 

công cuộc kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

     Phân loại: 959.704092 / Đ561L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048009 

                           Kho Mượn: MV.074432-074433 

33. Hà Đình Cẩn. Mây vẫn bay về trời : Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2023. - 236tr. ; 21cm 
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     Phân loại: 895.92234 / M126V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049903 

                          Kho Mượn: MV.077682-077683 

                          Kho lưu động: LD.034168-034169 

34. Hà Đình Cẩn. Muối của Đảo / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. 

- 228tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / M515C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049374 

                           Kho Mượn: MV.076916 - 076917 

35. Hoàng Nghĩa Khánh. Đường lên cơ quan Tổng hành dinh : Hồi ký / Hoàng 

Nghĩa Khánh. - Tái bản có sửa chữa, bỗ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 

340tr. : hình ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày những hồi ký của trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh về thời 

niên thiếu và những năm tháng đầu trong quân ngũ. Quá trình chiến đấu, trưởng 

thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tham gia xây dựng, tổ chức 

cục tác chiến.... Trở lại Tổng hành dinh, làm cục trưởng cục tác chiến. 

     Phân loại: 959.704 / Đ561L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027397 

                          Kho Mượn: MV.040314 - 40315 

                          Kho lưu động: LD.008435 

36. Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài / Trường Chinh, Phạm Văn 

Đồng, Võ Nguyên Giáp.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 668tr. : 14tr. ảnh ; 

24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 

     Tóm tắt: Hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc thể hiện tư tưởng quân sự của 

chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, khởi nghĩa vũ trang toàn 

dân, chiến tranh nhân dân, tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, 

khoa học và nghệ thuật quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

     Phân loại: 335.009597 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007552 

37. Hồ Sơn Đài. Lính chiến - Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Triệu 

Xuân Hòa / Hồ Sơn Đài. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2022. - 293tr.; 24cm 

     Tóm tắt:  Tác giả đã ghi chép lại những câu chuyện của riêng người lính, rất 

đời thường, nhưng lại gắn liền với những sự kiện lớn lao, nhiều khi liên quan đến 

vận mệnh đất nước, và rộng hơn thế. 

     Phân loại: 959.704092 / L312C 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013521 

                          Kho Mượn: MV.073174 - 073175 

38. Hồ Sơn Đài. Thiếu tướng Lương Văn Nho từ nhân chứng đến người viết sử / 

Hồ Sơn Đài, Đỗ Thị Cúc, Nguyễn Thị Minh Tâm.... - In lần 2. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2008. - 208tr. : chân dung, ảnh minh hoạ ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những ghi chép, cảm nhận của đồng chí, đồng đội về thiếu 

tướng Lương Văn Nho và những bài viết của thiếu tướng về những ngày tháng 

chiến đấu trên chiến trường chống Mĩ. Những suy nghĩ của thiếu tướng về công 

tác viết sử và biên soạn lịch sử. 

     Phân loại: 959.7043 / TH309T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021579 

39. Hồi ức về thượng tướng Lê Ngọc Hiền / Đồng Kim Hải (ch.b.), Vũ Oanh, 

Đặng Quân Thụy.... - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 379tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về Thượng tướng Lê Ngọc Hiền; Những bài viết của các 

vị tướng lĩnh của lực lượng quân đội nhân dân nói về ông; Một số bài viết, trả lời 

phỏng vấn của Thượng tướng Lê Ngọc Hiền. 

     Phân loại: 355.0092 / H452-Ư 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025425 

                           Kho Mượn: MV.021337 - 021338 

                           Kho lưu động: LD.007264 - LD.007266 

40. Lê Bằng. Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách 

mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển. - H. 

: Quân đội nhân dân, 2021. - 584tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh 

     Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); Cách mạng tháng Tám và 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công 

cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách 

mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-  tháng 4/1975), tiến hành 

chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia ( 

tháng 5/1975-1989); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000). 

     Phân loại: 324.2597075 / B305N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013904 

                           Kho Mượn: MV.074915-074916 

                           Kho lưu động: LD.033064-033065 
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41. Lê Hoài Nam. Những bước chân không mỏi của người anh hùng: Truyện và 

ký: Viết về Thượng tướng - Viện sĩ khoa học quân sự Anh hùng LLVTND Nguyễn 

Huy Hiệu / Lê Hoài Nam, 2016. - 212tr.; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách 

mạng của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước 

     Phân loại: 355.0092 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036182 

                          Kho Mượn: MV.051471 - 051472 

                          Kho lưu động: LD.005160 - 005161 

42. Lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: Hỏi và đáp 

/ Nguyễn Đăng Quang b.s.. - H. : Hồng Đức, 2020. - 294tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh cô đọng, ngắn gọn quá trình hình thành, phát 

triển  của Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày đầu thành lập đến nay dưới dạng 

hỏi và đáp 

     Phân loại: 355.09597 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044408 

                          Kho Mượn: MV.067068 - 067069 

43. Lương Cường. Phát huy phẩm chất "bộ đội cụ Hồ" tiếp tục xây dựng quân 

đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2022. - 336tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nội dung các bài viết, bài phát biểu của đại tướng phản ánh tư tưởng, 

trí tuệ và kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị, cũng như sự trăn trở, tâm 

huyết đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tính 

nhuệ, từng bước hiện đại... 

     Phân loại: 355.009597 / PH110H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048127 

                          Kho Mượn: MV.074653 - 074654 

                          Kho lưu động: LD.032779 - 032780 

44. Mậu thân 1968 - Một thiên hùng ca / Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn 

chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 440tr. ; 26cm 

     Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh lịch sử, phong trào đấu tranh của thanh niên - 

sinh viên - học sinh Sài Gòn - Gia Định 1966 - 1967, tiến công vũ trang giữa Sài 

Gòn và những ký ức về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968. 

     Phân loại: 959.7043 / M125T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.002325 
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45. Ngô Xuân Lịch. Bộ đội Cụ Hồ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân / Ngô 

Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 1218tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp 115 bài viết, bài nói chuyện tiêu biểu của đồng chí Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về các chủ đề: Xứng đáng với niềm tin của Đảng 

và sự yêu mến của nhân dân; chủ động tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, 

bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng quan đội "tinh, gọn, mạnh", kiên định, 

vững vàng trong tình hình mới; dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh "Bộ đội Cụ 

Hồ" - Bộ đội của dân. 

     Phân loại: 355.0330597 / B450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013333 

                          Kho Mượn: MV.072248 - 072249 

                          Kho lưu động: LD.032054 - 032055 

46. Ngô Xuân Lịch. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân 

đội trong thời kỳ mới / Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 328tr. ; 

21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn các bài viết của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch 

những năm gần đây. Nội dung các bài viết thể hiện quan điểm tư tưởng, lý luận 

và thực tiễn chỉ đạo việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

quân đội trong thời kỳ mới; trực tiếp là các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nói riêng, xây dựng Quân đội nhân 

dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới nói chung. 

     Phân loại: 324.2597075 / GI-550V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033321 

                          Kho Mượn: MV.042574 - 042575 

                          Kho lưu động: LD.000056 - 000057 

47. Nguyễn Bá Dương. Tư tưởng Hồ Chí Minh niềm tin và sức mạnh / Nguyễn 

Bá Dương, Lê Thành Long. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 356tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách góp phần bổ sung kiến thức nền tảng về tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân làm cơ sở để củng cố 

lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học, năng lực chuyên môn 

và phương pháp tu dưỡng phát triển nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ", đáp ứng yêu cầu 

xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại trong tình hình mới. 

     Phân loại: 335.4346 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049503 

                           Kho Mượn: MV.077137 - 077138 

                           Kho lưu động: LD.033849 - 033850 
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48. Nguyễn Bắc Sơn. Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ: Tập ký sự / Nguyễn Bắc 

Sơn. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 276tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 70 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ) 

     Thư mục: tr. 272 

     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược thân thế và vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 

cùng với những nhân vật đã góp phần làm nên lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ 

     Phân loại: 959.7040922 / V400Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050052 

                           Kho Mượn: MV.078410 - 078411 

                           Kho lưu động: LD.034455 - 034481 

49. Nguyễn Chí Vịnh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh -  Nhà lãnh đạo xuất sắc của 

Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Chí Vịnh. - H. 

: Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 799tr.: ảnh chân dung ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn 

lao của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 

dân tộc và quân đội nhân dân Việt Nam. 

     Phân loại: 355.0092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014516 

                          Kho Tra Cứu: TC.002380 

50. Nguyễn Duy Hiến. Đêm cháy: Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2023. - 248tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ253C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050124 

                          Kho Mượn: MV.078243 - 078244 

                          Kho lưu động: LD.034432 - 034433 

51. Nguyễn Đức Soát. Nhật ký phi công tiêm kích / Nguyễn Đức Soát. - In lần 

thứ 2. - H. : Nxb. Trẻ, 2021. - 438tr.; 23cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những hồi tưởng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 

trung tướng Nguyễn Đức Soát về những năm tháng rèn luyện, những trận chiến, 

những chiến công và những hi sinh của những phi công tiêm kích trong thời kỳ 

chống Mỹ cứu nước. 

     Phân loại: 959.7043 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012579 

52. Nguyễn Hoàng Nhiên. Chiến tranh nhân dân Việt Nam góc nhìn từ Lịch sử 

Quân sự / Nguyễn Hoàng Nhiên. - H.: Quân đội nhân dân, 2022. - 700tr. ; 21cm 
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     Tóm tắt: Gồm các bài viết về các sự kiện, các vấn đề từ trong lịch sử giữ nước 

đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược (1945 - 1954); làm rõ hơn các vấn đề về cuộc đụng đầu lịch sử giữa 

nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ xâm lược; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng 

như những vấn đề củng cố nền quốc phòng toàn dân; tư tưởng quân sự Hồ Chí 

Minh, cống hiến về mặt quân sự của các nhà hoạt động các mạng, các nhà lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

     Phân loại: 959.704 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048182 

                           Kho Mượn: MV.074776 - 074777 

                           Kho lưu động: LD.032867 - 032868 

53. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc 

phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

thời kỳ mới / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 443tr. 

: ảnh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, trả lời phòng vấn của đồng chí 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới; xây dựng các lực lượng 

quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi 

tình huống; khái quát sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân 

uỷ về những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới. 

     Phân loại: 355.0330597 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.014479 

                           Kho Tra Cứu: TC.000714 

54. Nguyễn Quốc Thước. Dấu ấn đời binh nghiệp : Hồi ức / Nguyễn Quốc Thước 

; Lê Hải Triều thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 276tr.; 21cm 

     Phân loại: 895.922803 / D125Â 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032973 

                          Kho Mượn: MV.038434 - 038435 

55. Nguyễn Thế Trị. Dấu ấn đời binh nghiệp: Hồi ký / Nguyễn Thế Trị. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2011. - 314tr.; 21cm 

     Phân loại: 895.922803 / D125Â 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028506 

                          Kho Mượn: MV.038436 - 038437 

                          Kho lưu động: LD.012396 
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56. Nguyễn Thế Trường. Trung tướng Nguyễn Bình : Hồi Kí / Nguyễn Thế 

Trường. - .H : Quân đội nhân dân, 2001. - 224tr. ; 19cm 

     Phân loại: V24 / TR513T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.011555 

                          Kho Mượn: MV.048276 

57. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên thời đại 

Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thúy (ch.b.) ; Vũ Đức Thông sư tầm và phục 

chế hình ảnh. - H. : Phụ nữ, 2020. - 108tr. : ảnh ; 25cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí 

Nguyễn Thị Định và những kỉ niệm của đồng đội, người dân với nữ tướng Nguyễn 

Thị Định 

     Phân loại: 959.704092 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002048 

58. Nguyễn Thống Nhất. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy một đời binh nghiệp / 

Nguyễn Thống Nhất. - H. : Quân đội Nhân dân, 2010. - 253tr.: hình ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Tái hiện những chặng đường chiến đấu, của Quân đội Nhân dân Việt 

Nam nói chung và những thời gian anh tham gia chiến đấu tại các chiến trường 

miền Nam. 

     Phân loại: 959.7043 / TH309T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028252 

                           Kho Mượn: MV.041194 - 041195 

                           Kho lưu động: LD.008641 - 008642 

59. Nguyễn Tiến Hải. Cung trầm trong bản hùng ca : Truyện ký Viết về cuộc đời 

cách mạng của Thượng tướng Bùi Phùng / Nguyễn Tiến Hải. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2011. - 525tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Viết về những hi sinh, những chiến công thầm lặng của ngành hậu 

cần quân đội, trong đó có sự đóng góp to lớn của Thượng tướng Bùi Phùng đã 

góp phần tạo nên những cung trầm của bản hùng ca kỳ vĩ. 

     Phân loại: 959.704 / C513T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028580 

                          Kho Mượn: MV.040073 - 040074 

                          Kho lưu động: LD.008428. 

60. Nguyễn Văn Hưởng. Một góc nhìn thời cuộc / Nguyễn Văn Hưởng. - H. : 

Công an nhân dân, 2019. - 423tr.; 24cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp tất cả các bài viết của ông từ giữa năm 2015 tới 

nay. Đồng thời cho ta thấy sức làm việc bền bỉ và năng lực tư duy khái quát mạnh 

mẽ trên nhiều lĩnh vực của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng 
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     Phân loại: 895.7 / M458G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011997 

61. Nguyễn Văn Lập. Việt Nam quê hương thứ hai của tôi / Nguyễn Văn Lập ; 

Dịch: Quách Thanh Hương, Ioanna ; Liang Despoina h.đ.. - H.: Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2022. - 616tr.; 24cm 

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên cơ sở tư liệu hồi ức, nhật 

ký của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - 

Nguyễn Văn Lập. Là người có “một cuộc đời vô cùng thú vị và đầy phiêu lưu”, 

những câu chuyện, lời kể của Kostas Sarantidis đã được Hội những người Hy Lạp 

ở nước ngoài ghi chép, lưu giữ lại, bởi “những trải nghiệm này của ông, có lẽ là 

duy nhất trên thế giới”. 

     Phân loại: 895.9208 / V305N 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000953 

62. Người mẹ đảm đang : Hồi ký lực lượng Vũ trang Trang Thị Láng (Ba Bi) 

/ Trầm Hương ghi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 230tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.9228403 / NG558M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045372 

                           Kho Mượn: MV.068318 

63. Phạm Bá Toàn. Giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ : Qua hồi ký, nhật ký chiến 

tranh / Phạm Bá Toàn. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 280tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giá trị và các tác phẩm nhật ký, hồi ký chiến tranh trong văn hoá Việt 

Nam. Những giá trị văn hoá Bộ đội Cụ Hồ qua hồi ký nhật ký chiến tranh. Đặc 

trưng của hồi ký, nhật ký chiến tranh trong việc thể hiện giá trị văn hoá Bộ đội Cụ 

Hồ và một số giải pháp khai thác, phát huy giá trị văn hoá Bộ đội Cụ Hồ qua hồi 

ký, nhật ký chiến tranh. 

     Phân loại: 306.4 / GI-100T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.024681 

                          Kho Mượn: MV.017854 - 017855 

                          Kho lưu động: LD.006142 - 006143 

64. Phạm Hồng Sơn. Nhớ và quên / Phạm Hồng Sơn, Đặng Anh Đào. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 341tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi lại hồi ức của Trung tướng Phạm Hồng Sơn về gia đình, tuổi thơ, 

những ngày đầu tiên tham gia cách mạng cho tới các chiến dịch lớn của Đại đoàn 

quân tiên phong trải dài suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp khi ông là một trong 

những nhân vật chỉ huy quan trọng. Bên cạnh đó là các câu chuyện đời thường 

của một vị tướng, một giáo sư, một người chồng, người cha trong gia đình. 

     Phân loại: 355.0092 / NH460V 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043163 

                            Kho Mượn: MV.064918 - 064919 

65. Phạm Văn Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và 

vũ khí trong hoạt động quân sự : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Minh. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2021. - 251tr.; 21cm 

     Thư mục: tr. 241-249 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Nội dung 

cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong 

hoạt động quân sự. Giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng trên về mối quan hệ 

giữa con người và vũ khí trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay. 

     Phân loại: 355.4 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047091 

                           Kho Mượn: MV.072354 - 072355 

                           Kho lưu động: LD.032136 - 032137 

66. Phan Hoàng. Sài Gòn đất thiêng khí tụ / Phan Hoàng. - Tái bản lần thứ 1 có 

bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 359tr. 

; 21cm 

     Tóm tắt: Tập ký sự nhân vật viết về những chiến tướng trong kháng chiến 

chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, mỗi người một vẻ trong tài cầm quân, trong 

nghiên cứu chế tạo vũ khí,... có người đã như là huyền thoại, vẫn gần gũi gắn bó 

với mảnh đất Sài Gòn như danh tướng mưu lược và nhân văn -Thượng tướng Trần 

Văn Trà; Tướng Trần Văn Quang; chiến tướng Hoàng Cầm; vị tướng bác học - 

Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; Thiếu tướng Tô Ký; Thượng tướng Nguyễn 

Minh Châu; Trung tướng Lê Văn Tri; vị thủ lĩnh của cơ quan bí mật B.68 Hoàng 

Thế Thiện; Tướng tình báo Nguyễn Đức Trí... 

     Phân loại: 959.7040922 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041088, VN.041377 

67. Phùng Phương Quý. Cơm Bắc giặc Nam : Tiểu thuyết / Phùng Phương Quý. 

- H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 316tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / C463B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049377 

                           Kho Mượn: MV.076902 - 076903 

68. Phùng Văn Khai. Người cận vệ của Bác Hồ: Chân dung văn học / Phùng Văn 

Khai. - H. : Lao động, 2015. - 130tr.; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp các mạng của Thượng tướng Phùng 

Thế Tài - vị tướng cận vệ thân thiết bên Bác Hồ, người gắn liền với chiến thắng 
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Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, người tham dự chỉ đạo xây dựng lăng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

     Phân loại: 959.704092 / NG558C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036615 

                           Kho Mượn: MV.052505 - 052506 

                          Kho lưu động: LD.005769 - 005770 

69. Phùng Văn Khai. Trung tướng Khuất Duy Tiến hành trình của người anh 

hùng / Phùng Văn Khai. - H.: Lao động, 2017. - 118tr.; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời của trung tướng Khuất Duy Tiến, cả đời toàn tâm 

toàn ý cống hiến cho cách mạng, từ những ngày theo Việt Minh đánh Pháp, trở 

thành bộ đội, tham gia các chiến dịch lớn nhỏ trong kháng chiến chống Pháp và 

đánh đế quốc Mỹ 

     Phân loại: 355.0092 / TR513T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039162 

                          Kho Mượn: MV.057511 - 057512 

                          Kho lưu động: LD.021277 - 021278 

70. Quang Hoài. Văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh trong Bộ đội Cụ Hồ : Bút kí 

chính luận / Quang Hoài. - H. : Thanh niên, 2004. - 202 tr. ; 19 cm 

     Phân loại: V24,355(V)13 / V111H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017716 

71. Song Hào. Tân Trào (ký sự): Tập ký / Song Hào. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 117tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. 

     Tóm tắt: Gồm những kí sự ngắn của thượng tướng Song Hào về chiến tranh 

thế giới lần thứ 2 và phong trào cách mạng Việt Nam, chiến khu Nguyễn Huệ 

(Khu B), vượt ngục chợ Chu, phát triển lực lượng và cơ sở xây dựng căn cứ địa 

Tân Trào, khởi nghĩa Thanh La đến giải phóng Sơn Dương, thành lập châu Tự 

Do. 

     Phân loại: 895.92283403 / T121T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044844 

                          Kho Mượn: MV.067432, MV.071089 

72. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / 

Phạm Minh Chính, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền.... - H. : Công an nhân dân, 2022. 

- 335tr.; 21cm 

     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
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     Tóm tắt: Gồm 19 bài viết về vấn đề tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ 

tổ quốc: Những biến động mới của tình hình thế giới, khu vực và chính sách của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ vững hoà bình và ổn định để phát triển đất nước 

trước những biến động mới của thế giới và khu vực; chủ động, tích cực hội nhập 

quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam. 

     Phân loại: 320.9597 / T116C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049315 

73. Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát vị tướng tài trí / Võ Nguyên Giáp, Trần Cang, 

Nguyễn Đôn... ; Tạ Xuân Linh sưu tầm, tuyển chọn. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2008. - 375tr.: ảnh chân dung ; 21cm 

     Tóm tắt: Với tình cảm chân thành, với lối viết mộc mạc, giản dị, các tác giả đã 

góp phần khắc hoạ chân dung Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát một cách trung thực, 

sinh động và hấp dẫn. 

     Phân loại: 959.7043 / TH309T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021451 

                          Kho Mượn: MV.041192 - 041193 

                          Kho lưu động: LD.008631 

74. Thông tấn xã giải phóng anh hùng: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông 

tấn xã Giải phóng 12/10/1960 - 12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân. - H.: Thông tấn, 2020. - 261tr.; 25cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp thông tin, những bài viết, bức ảnh của các nhà báo 

từng tham gia chiến trường, từng có mặt trong những giờ phút lịch sử của cuộc 

kháng chiến chống mỹ, cứu nước. 

     Phân loại: 070.43509597 / TH455T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012367 

75. Thượng tướng Nguyễn Hữu An: Hồi ký và tác phẩm. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2011. - 578tr.: ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu hồi kí của Thượng tướng Nguyễn Hữu An về những kinh 

nghiệm chỉ huy trận đánh; về đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội; về vận 

dụng những bài học kinh nghiệm trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vào 

thực tiễn chiến tranh bảo vệ tổ quốc hiện nay... Những bài viết chọn lọc về quân 

sự của Thượng tướng. Một số bài viết về Thượng tướng Nguyễn Hữu An 

     Phân loại: 355.0092 / TH561T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006091 

                          Kho Mượn: MV.021348 - 021349 

                          Kho lưu động: LD.007265 
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76. Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt 

Nam (1945 - 2000) / B.s.: Lê Hai, Phạm Quang Cận, Trần Quang Khánh.... - H.: 

Quân đội nhân dân, 2021. - 484tr.; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh 

     Tóm tắt: Giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, 

chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu 

trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 

(1945-2000) 

     Phân loại: 355.009597 / T455K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013903 

                          Kho Mượn: MV.074913 - 074914 

                          Kho lưu động: LD.033062 - 033063 

77. Trần Ngọc Trác. Huyền thoại Lê Kích: Ghi chép / Trần Ngọc Trác. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 271tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 269-270 

     Tóm tắt: Ghi chép về cuộc đời, sự nghiệp và những chiến công của đại tá Lê 

Kích - một cán bộ quân sự thông minh, dũng cảm, có bản lĩnh trong các cuộc 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. 

     Phân loại: 895.92283403 / H527T 

     Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DC.001189-001190 

                          Kho Đọc: VN.045536 

                          Kho Mượn: MV.068508 - 068509 

                          Kho Lưu động: LD.031986 - 031990 

78. Trần Sâm. Năm tháng cuộc đời : Hồi ức / Lê Hải Triều thể hiện. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2007. - 393tr.: Ảnh minh hoạ ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời cách mạng của thượng 

tướng Trần Sâm. 

     Phân loại: 959.704 / N114T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021581 

79. Trần Văn Trà. Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm / Trần Văn Trà. - Tái bản 

có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 416tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những hồi ký, chuyên luận của cố Thượng tướng Trần Văn 

Trà viết về những năm tháng chiến đấu vô cùng anh dũng của quân và dân ta, trực 

tiếp là quân dân Nam Bộ, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 

     Phân loại: 959.7043 / K258T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036290 
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                           Kho Mượn: MV.051663 - 051664 

                           Kho Lưu động: LD.005381 - 005382 

80. Trần Văn Trà. Miền Nam thành đồng đi trước về sau / Trần Văn Trà. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2006. - 443tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp có chọn lọc trong di cảo của cố thượng tướng Trần Văn Trà 

những mảng hồi kí, những chuyên luận với thế tài phong phú và được kết cấu 

thành 3 phần: Theo dòng lịch sử; Hồ Chí Minh và Bộ đội cụ Hồ; Tản mạn từ trong 

di cảo. 

     Phân loại: 959.7043 / M305N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038442 

81. Triều Ân. Trên vùng mây trắng: Truyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang 

Hoàng Đình Giong: Tiểu thuyết / Triều Ân. - H.: Văn hóa dân tộc, 2020. - 431tr. 

; 21cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / TR254V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046777 

                          Kho Mượn: MV.070746 

82. Vị tướng khởi nguồn gió đại phong / Nguyễn Đãi, Ngô Kha, Tố Hữu.... - H. 

: Thời đại, 2012. - 661tr.: ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết lấy từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Một 

cuốn sách nhỏ về một nhân cách lớn một tấm gương lớn về nhiều phương diện 

người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

     Phân loại: 355.0092 / V300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004813, VV.007288 

                           Kho Mượn: MV.021354 - 021355 

                           Kho lưu động: LD.019326, LD.032982 

83. Võ Bá Cường. Trung tướng Trần Độ cây súng - cây bút đi suốt cuộc đời: 

Truyện ký / Võ Bá Cường. - H. : Văn học, 2013. - 360tr.; 21cm 

     Đầu bìa sách ghi: Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và công lao của Trung tướng Trần Độ với sự 

nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Một số bài viết, truyện kí về Trung tướng 

Trần Độ dưới ngòi bút của các nhà văn. 

     Phân loại: 355.0092 / TR513T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033850 

                           Kho Mượn: MV.043567 - 043568 
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84. Võ Nguyên Giáp. Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mĩ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2, có bổ sung. - H. 

: Sự thật, 1975. - 265tr.; 19cm 

     Tóm tắt: Tính chất, mục đích, thủ đoạn đánh phá cùng những thất bại thảm hại 

của chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ; Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ; đường lối chiến tranh nhân dân; những kinh nghiệm lớn, những 

bài học quý báu. 

     Phân loại: 3K5,9(V)24 / N114V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002301 

85. Vũ Công Lập. Những cánh thư ra Bắc vào Nam: Chuyện về những bức thư 

của gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh / Vũ Công Lập, Bùi Chí Trung. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2017. - 240tr. ; 22cm 

     Tóm tắt: Tập hợp 73 bức thư liên lạc và các chuyện kể liên quan những bức 

thư giữa đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình trong suốt 13 năm ông làm 

nhiệm vụ, phải xa nhà 

     Phân loại: 355.0092 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010127 

                           Kho Mượn: MV.057761 - 057762 

                           Kho lưu động: LD.021408 - 021409 

86. Vũ Hải Đăng. Thượng tướng Trần Văn Quang - Hồi ức và kỷ niệm / Vũ Hải 

Đăng. - H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 460tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Tái hiện những sự kiện, những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời 

cách mạng của Thượng tướng Trần Văn Quang. Giới thiệu một số bài viết về 

những kỷ niệm sâu sắc của đồng chí đồng đội và gia đình về Thượng tướng Trần 

Văn Quang. 

     Phân loại: 959.704092 / TH561T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043572 

                           Kho Mượn: MV.065730 - 065731 

                           Kho lưu động: LD.028708 - 028709 

87. Vương Thị Thu Thủy. Một nửa còn ở lại / Vương Thị Thu Thủy. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2023. - 320tr.; 21cm 

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975-2025 

     Tóm tắt: Câu chuyện là sự hội tụ những gì tinh tuý nhất trong những năm tháng 

ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là tình yêu, là lẽ sống giữa 

khói lửa đạn bom; là sự sẻ chia của nhân dân với bộ đội, là sự đồng cam cộng khổ 

mà những bà má Nam Bộ đã dành cho bộ đội ta để cùng nhau vượt qua tất cả, 
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hướng đến ngày toàn thắng. Câu chuyện vừa mang giá trị của nghệ thuật kể 

chuyện độc đáo, vừa mang giá trị lịch sử sâu sắc… 

     Phân loại: 895.92234 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050122 

                           Kho Mượn: MV.078247 - 078248 

                          Kho Lưu động: LD.034462 - 034463 

 

 

 

 


